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MÔN: VẬT LÝ 9

I. Lý thuyết 

1. Viết hệ thức  của định luật Ôm.
2. Viết các công thức trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp, mắc song song.
3. Viết công thức tính điện trở của dây dẫn.
4. Viết công thức tính công suất, điện năng tiêu thụ và nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn.
5. Phát biểu qui tắc nắm tay phải, bàn tay trái.
6. Nêu sự tương tác giữa nam châm? Từ trường tồn tại ở đâu? Nêu qui ước chiều của đường sức từ bên ngoài thanh nam châm thẳng và  2 đầu ống dây? 
7. Nêu sù chuyÓn hãa n¨ng l­îng khi bÕp ®iÖn, bµn lµ ®iÖn, ®éng c¬ ®iÖn, qu¹t ®iÖn ho¹t ®éng? Nêu lợi ích của việc sử dụng tiết kiệm điện năng? 
8. Thế nào là lực diện từ? Có thể làm tăng lực từ của nam châm điện tác dụng lên một vật bằng cách nào? 

II. Bài tập

Bài 1: Có 2 điện trở là R1 = 6( ; R2 = 12(  được mắc song song với nhau vào hiệu điện thế U = 2,4V.

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch này.

b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mạch chính.

Bài 2: Điện trở của bếp điện làm bằng nikêlin có chiều dài 2m, tiết diện 0,068 mm2 và điện trở suất 1,1.10-6 (m. Được đặt vào hiệu điện thế U = 220V  

 a. Tính điện trở của dây.

 b. Xác định công suất của bếp.
 c, Bếp điện được sử dụng trung bình 1,5 h trong 1 ngày. Tính điện năng tiêu thụ của bếp điện trong 30 ngày. 

Bài 3: Số đếm của công tơ điện trong gia đình cho biết điều gì?

Bài 4 : Trên một bàn là có ghi 110V – 550W và trên một bóng đèn dây tóc có ghi 110V – 40W.
a. Tính điện trở của bàn là và của bóng đèn khi chúng hoạt động bình thường.

b. Có thể mắc nối tiếp bàn là và bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V được không? Vì sao? Cho rằng điện trở của bàn là và của bóng đèn có giá trị như đã tính ở câu a.

c. Có thể mắc nối tiếp hai dụng cụ này vào hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu để chúng không bị hỏng? Tính công suất của mỗi dụng cụ khi đó.

Bài 5: Cho mạch điện như hình vẽ. Bóng đèn ghi 24V - 12W; R2 = R3 = 24( , UAB = 30V.

a) Cho biết ý nghĩa của các số ghi trên đèn và tính điện trở của bóng đèn khi đèn sáng bình thường.

b) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch và số chỉ của ampe kế.
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Bài 7:  Quan sát thí nghiệm hình 1, khi đóng công tắc K 

a) Hãy xác định chiều đường sức từ, các cực ống dây.

b) Có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm
Bài 8: a)Vẽ và xác định chiều đường sức từ của ống dây.

[image: image4.png]



b) Xác định chiều của lực điện từ, chiều dòng điện và tên từ cực của nam châm còn thiếu trong các hình vẽ sau:
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                               ĐỀ MINH HỌA  (tham khảo)

I. Phần trắc nghiệm: (5 điểm)  Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau: 

Câu 1. Đơn vị của điện trở là

A. Vôn                        B. Oát                        C. Ôm                             D. Ampe

Câu 2. Công thức dùng để tính công suất điện là:

A. P = R.I                 B. P = U.I2              C. P = 
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              D. P = U.R2  

Câu 3. Một điện trở 10Ω được mắc vào hiệu điện thế 12V. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở là:

      A. 120A.

B. 1,2A.

C. 12A.

D. 0,83A.

Câu 4. Cho đoạn mạch gồm 2 điện trở R1 = 30(; R2 = 60( mắc song song với nhau. Điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch có giá trị

    A. 0,5(.

         B. 20(.         

C.90(.

D. 1800(.

Câu 5. Khi đưa hai cực cùng tên của hai nam châm khác nhau lại gần nhau thì chúng

    A. đẩy nhau. 


           C. không hút nhau cũng không đẩy nhau.

    B. hút nhau. 


           D. lúc hút, lúc đẩy nhau.

Câu 6. Dùng một dây dẫn bằng đồng có chiều dài 4m, tiết diện 0,4 mm2 nối hai cực của một nguồn điện thì dòng điện qua dây có cường độ 2A. Biết rằng điện trở suất của dây đồng là 1,7.10-8 (m. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là : 

A. 0,36V               B. 0,32V             C. 3,4V                      D. 0,34V

Câu 7. Quan sát thí nghiệm hình 1, hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra với kim nam châm, khi đóng công tắc K?

    A. Cực Bắc của kim nam châm bị hút về phía đầu B.

    B. Cực Bắc của kim nam châm bị đẩy ra đầu B. 

    C. Cực Bắc của kim nam vẫn đứng yên so với ban đầu.

    D. Cực Bắc của kim nam châm vuông góc với trục ống dây
Câu 8. Lõi sắt trong nam châm điện có tác dụng gì?

A. Làm tăng từ trường của ống dây.

B. Làm cho nam châm được chắc chắn.

C. Làm nam châm được nhiễm từ vĩnh viễn.

D. Không có tác dụng gì.

Câu 9. Số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết :
  A. Thời gian sử dụng điện ở gia đình.     

  B. Công suất điện mà gia đình đã sử dụng 

  C. Điện năng mà gia đình đã sử dụng.
        


  D. Số dụng cụ và thiết bị đang được sử dụng

Câu 10. Mỗi ngày, một bóng đèn 220-60W thắp trung bình 5 giờ với hiệu điện thế 220V. Điện năng tiêu thụ trong một tháng (30 ngày) là 

 A. 9000J                       B.32400W                  C. 9kJ                       D. 9kW.h                 

II. Phần tự luận: (5 điểm)

 Trả lời câu hỏi và giải bài tập.

Câu 1 (2 điểm)
a, Phát biểu qui tắc bàn tay trái để xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường.

b, Áp dụng: Xác định chiều của lực điện từ trong  trường hợp sau:


c, Điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ωm cho biết điều gì?

Câu 2 (2 điểm). Giữa hai điểm A, B có hiệu điện thế không đổi U = 12V, người ta mắc hai điện trở R1 và R2 song song. Cường độ dòng điện qua các điện trở R1, R2 lần lượt là I1 = 0,4A và I2 = 0,6A

a, Tính R1, R2 và điện trở tương đương của mạch AB

b, Tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB

Câu 3 (1 điểm). Trên bóng đèn 1 có ghi 12V- 0,6A và trên bóng đèn 2 có ghi 
12V- 0,3A. Có thể mắc nối tiếp hai bóng đèn trên vào hiệu điện thế 24V được không? Vì sao? 

                                            ---------------------Hết--------------------
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